
PHÁT TRIỂN  TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH  CUỐI NĂM HỌC 2023-2024
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

Biểu 1
STT Cấp học Số trường Số lớp Số học sinh

1

MẦM NON 17 273 6.289

Nhà trẻ 43 975

Mẫu giáo 230 5.314

So với cùng kỳ năm 2022-2023
(Tăng+, Giảm -) -8 -138

2

TIỂU HỌC 13 377 9.948

So với cùng kỳ năm 2022-2023
(Tăng+, Giảm -) -18 -186

3

THCS và TH&THCS 18 187 7.327

So với cùng kỳ năm 2022-2023
(Tăng+, Giảm -) - -1 446

Cộng 48 837 23.564

So với cùng kỳ năm 2022-2023
(Tăng+, Giảm -) - -27 122
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KẾT QUẢ BẬC MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

Biểu 02

TT Trường
Tổng số

học
sinh

TS học
sinh
được

khảo sát

Kết quả khảo sát

Tổng số Nhà trẻ 3 - 4 tuổi 4 - 5 tuổi 5 - 6 tuổi

Đạt Tỷ lệ Chưa
đạt Tỷ lệ Tổng

số Đạt Chưa
đạt

Tổng
số Đạt Chưa

đạt
Tổng

số Đạt Chưa
đạt

Tổng
số Đạt Tỷ lệ Chưa

đạt Tỷ lệ

1 Mầm non Hoa Ban 417 417 410 98,3% 7 1,7% 78 76 2 120 117 3 114 113 1 105 104 99,05 1 95,2%

2 Mầm non Mường So 406 404 398 98,5% 5 1,2% 60 58 2 106 105 1 128 126 1 110 109 99,09 1 90,9%

3 Mầm non Khổng Lào 258 257 250 97,3% 7 2,7% 51 48 3 58 56 2 75 73 2 73 73 100 0 0,0%

4 Mầm non Dào San 706 706 677 95,9% 29 4,1% 85 79 6 205 190 15 213 205 8 203 203 100 0 0,0%

5 Mầm non Nậm Xe 467 467 461 98,7% 6 1,3% 90 87 3 121 120 1 129 127 2 127 127 100 0 0,0%

6 Mầm non Bản Lang 518 515 505 98,1% 10 1,9% 66 62 4 137 134 3 157 156 1 155 153 98,71 2 129,0%

7 Mầm non Hoang Thèn 330 330 326 98,8% 4 1,2% 67 65 2 78 77 1 109 108 1 76 76 100 0 0,0%

8 Mầm non Lản Nhì Thàng 248 248 243 98,0% 5 2,0% 58 55 3 69 67 2 52 52 0 69 69 100 0 0,0%

9 Mầm non Ma Li Pho 194 194 190 97,9% 4 2,1% 54 52 2 41 39 2 48 48 0 51 51 100 0 0,0%

10 Mầm non Mù Sang 310 310 299 96,5% 11 3,5% 56 52 4 90 86 4 83 80 3 81 81 100 0,0%

11 Mầm non Sin Suối Hồ 441 438 414 94,5% 24 5,5% 60 54 6 115 103 12 140 135 5 123 122 99,19 1 81,3%

12 Mầm non Tung Qua Lin 252 252 240 95,2% 12 4,8% 42 39 3 83 78 5 61 57 4 66 66 100 0 0,0%

13 Mầm non Pa Vây Sử 233 233 223 95,7% 10 4,3% 31 28 3 69 65 4 73 70 3 60 60 100 0,0%

14 Mầm non Mồ Sì San 207 207 194 93,7% 13 6,3% 26 23 3 69 64 5 60 56 4 52 51 98,08 1 192,3%

15 Mầm non Vàng Ma Chải 307 307 299 97,4% 8 2,6% 32 31 1 94 90 4 97 94 3 84 84 100 0 0,0%

16 Mầm non Sì Lở Lầu 479 479 458 95,6% 21 4,4% 45 41 4 132 123 9 165 157 8 137 137 100 0 0,0%

17 Mầm non Huổi Luông 516 514 504 98,1% 10 1,9% 74 71 3 138 134 4 151 148 3 151 151 100 0 0,0%

Tổng cộng 6.289 6278 6091 97,0% 186 3,0% 975 921 54 1725 1648 77 1855 1805 49 1723 1717 99,7% 6 0,3%
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BIỂU THỐNG KÊ NĂM HỌC 2023-2024 CẤP TIỂU HỌC

Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ
Biểu 03

VI. Học
sinh chưa
được KT
(ốm, lý

do khác)

Số lớp Số HS Dân tộc

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

Số lớp Số HS Dân tộc Số lớp Số HS Dân tộc Số lớp Số HS Dân tộc Số lớp Số HS Dân tộc Số lớp Số HS Dân tộc

I. Tổng số học sinh,lớp, dân tộc 0 377 9948 9257 92 1991 1852 84 1998 1879 69 1976 1835 67 2045 1897 65 1938 1794
 Trong đó: Số học sinh nữ x x 4820 4476 x 978 916 x 961 901 x 980 908 x 981 909 x 920 842

Chia ra: Dân số x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- 6 tuổi 1971 x x 1977 1838 x 1976 1837 x 1 1 x 0 0 x 0 0 x 0 0
- 7 tuổi 1951 x x 1989 1871 x 13 13 x 1975 1857 x 1 1 x 0 0 x 0 0
- 8 tuổi 2017 x x 1977 1837 x 2 2 x 15 15 x 1959 1819 x 1 1 x 0 0
- 9 tuổi 1958 x x 2026 1877 x 0 0 x 5 4 x 14 13 x 2007 1860 x 0 0
- 10 tuổi 2120 x x 1924 1782 x 0 0 x 1 1 x 0 0 x 30 30 x 1893 1751
- 11 tuổi 1546 x x 43 41 x 0 0 x 1 1 x 2 2 x 4 3 x 36 35
- 12 tuổi 1449 x x 8 8 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 2 2 x 6 6
- 13 tuổi 1498 x x 3 2 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 1 1 x 2 1
- 14 tuổi 1353 x x 1 1 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 1 1

II. Số buổi học và bán trú Số
trường Số lớp Số HS Dân tộc

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Số lớp Số HS Dân tộc Số lớp Số HS Dân tộc Số lớp Số HS Dân tộc Số lớp Số HS Dân tộc Số lớp Số HS Dân tộc

Trường tổ chức học theo mô hình
trường học mới VNEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trường học áp dụng PP bàn tay nặn
bột 18 149 4301 3853 11 237 235 11 257 252 26 786 731 45 1366 1299 50 1475 1336

Trường học dạy học mỹ thuật theo PP
mới 18 193 5419 4572 26 552 545 31 713 666 38 1070 1011 42 1266 1201 41 1218 1149

Trường học dạy học CT vận động cơ
bản Mizuno 18 250 6772 5642 45 1007 875 45 1110 1001 43 1268 1133 50 1511 1366 48 1406 1267

Trường học Tiếng anh 2 tiết/tuần 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trường học Tiếng anh 4 tiết/tuần 18 143 4223 3864 0 0 0 0 0 0 69 1976 1835 67 2045 1897 7 202 132
- Học 5 buổi/tuần 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Học 6 buổi/tuần 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Học 7-8 buổi/tuần 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - Học 2 buổi/ngày (9 - 10 buổi/tuần) 18 377 9948 9257 92 1991 1852 84 1998 1879 69 1976 1835 67 2045 1897 65 1938 1794
- Học sinh bán trú ăn trưa tại các
tường (chỉ ăn trưa tại trường) 6 39 332 331 11 86 85 8 46 46 6 75 75 7 62 62 7 63 63

- Học sinh được hưởng chế độ bán trú
ăn, ở bán trú tại trường 13 187 3273 3272 25 302 302 32 477 477 42 780 779 46 887 887 42 827 827

- Số lớp ghép 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Thông tin học
sinh điểm

trường

Tổng số học sinh trung
tâm trường đi học
(Không tính học sinh
điểm trường lẻ về trung
tâm)

x 205 2821 2239 33 545 428 39 576 480 43 551 439 46 588 456 44 561 436

Tổng số học sinh điểm
trường đi học (Tính học
sinh điểm trường lẻ về
trung tâm và học sinh
đang học điểm trường)

x 344 5752 5672 67 957 940 83 1187 1171 69 1135 1119 66 1328 1314 59 1125 1108

Trong đó tổng số học
sinh lớp 1,2,3,4,5  từ
các điểm trường về
trung tâm học (chỉ tính
học sinh của điểm
trường lẻ về trung tâm
học)

231 4209 4145 34 441 430 40 544 537 55 961 946 59 1244 1230 54 1062 1045

Trong đó tổng số học
sinh ở điểm lẻ không về
trung tâm học

x 104 1533 1517 34 556 550 43 643 634 14 174 173 7 84 84 5 63 63

Hoàn cảnh học
sinh

Tổng số học sinh có HCKK 602 7375 7289 141 1540 1519 140 1619 1602 106 1358 1344 112 1469 1457 103 1389 1367
Học sinh có hoàn cảnh
khó khăn x 334 4592 4520 87 992 972 76 999 982 59 819 809 58 847 836 54 935 921

Học sinh con hộ nghèo
(có sổ hộ nghèo) x 279 2783 2769 58 548 547 67 620 620 49 539 535 56 622 621 49 454 446

III. Chất lượng học sinh được đánh giá
theo định kì x x Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

1. Xếp loại học lực môn Tiếng Anh 2
tiết/tuần. Học theo đúng Chương trình
của Bộ Giáo dục và Đao tạo quy định

Tổng T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Hoàn thành tốt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Xếp loại học lực môn Tiếng Anh 4
tiết/tuần Tổng T.S HS.

X.loại
HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Hoàn thành tốt 4113 2494 2181 3 0 0 0 0 0 0 1191 1063 2 1223 1090 1 80 28 0
Hoàn thành 3586 1615 1572 1 0 0 0 0 0 0 773 760 0 789 775 1 53 37 0
Chưa hoàn thành 180 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

3.   Xếp loại học lực môn Tiếng Việt Tổng T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Hoàn thành tốt 9831 5898 5255 3 1297 1167 0 1276 1168 0 1291 1156 2 1340 1199 1 694 565 0
Hoàn thành 8711 3920 3877 2 669 661 0 702 692 0 673 667 0 670 664 1 1206 1193 1
Chưa hoàn thành 406 13 12 0 5 5 0 2 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0
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4.   Xếp loại học lực môn Toán Tổng T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Hoàn thành tốt 9831 5878 5254 3 1382 1248 0 1322 1214 0 1282 1153 2 1297 1164 1 595 475 0
Hoàn thành 8711 3939 3878 2 583 580 0 657 647 0 682 670 0 712 698 1 1305 1283 1
Chưa hoàn thành 406 14 12 0 6 5 0 1 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0

5.   Xếp loại học lực môn Khoa Học Tổng T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Hoàn thành tốt 3916 1936 1682 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1327 1188 1 609 494 0
Hoàn thành 3438 1978 1943 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 679 1 1291 1264 1
Chưa hoàn thành 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

6.   Xếp loại học lực môn Lịch Sử và
Địa Lý Tổng T.S HS.

X.loại
HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Hoàn thành tốt 3916 1891 1641 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1292 1155 1 599 486 0
Hoàn thành 3438 2023 1984 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 712 1 1301 1272 1
Chưa hoàn thành 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

7.   Xếp loại giáo dục môn Đạo đức Tổng T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Hoàn thành tốt 9831 5569 4950 3 1221 1093 0 1194 1087 0 1219 1089 2 1238 1098 1 697 583 0
Hoàn thành 8711 4261 4193 2 749 739 0 786 774 0 745 734 0 778 771 1 1203 1175 1
Chưa hoàn thành 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.   Xếp loại giáo dục môn GDTC Tổng T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Hoàn thành tốt 9831 5778 5176 3 1243 1116 0 1272 1165 0 1302 1174 2 1223 1089 1 738 632 0
Hoàn thành 8711 4053 3968 2 728 717 0 708 696 0 662 649 0 793 780 1 1162 1126 1
Chưa hoàn thành 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.   Xếp loại giáo dục môn Nghệ thuật
(Âm nhạc, Mỹ Thuật) Tổng T.S HS.

X.loại
HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Âm nhạc

Hoàn thành tốt 9831 5412 4809 3 1216 1088 0 1178 1072 0 1170 1041 2 1179 1048 1 669 560 0

Hoàn thành 8711 4419 4335 2 755 745 0 802 789 0 794 782 0 837 821 1 1231 1198 1

Chưa hoàn thành 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mĩ thuật

Hoàn thành tốt 9831 5406 4798 3 1225 1097 0 1174 1067 0 1175 1047 2 1196 1064 1 636 523 0

Hoàn thành 8711 4424 4346 2 746 736 0 805 794 0 789 776 0 820 805 1 1264 1235 1

Chưa hoàn thành 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.   Xếp loại giáo dục môn Tự nhiên
xã hội (Lớp 1,2,3) Tổng T.S HS.

X.loại
HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Hoàn thành tốt 5915 3560 3198 2 1200 1072 0 1187 1080 0 1173 1046 2 0 0 0 0 0 0
Hoàn thành 5273 2352 2317 0 769 759 0 792 781 0 791 777 0 0 0 0 0 0 0
Chưa hoàn thành 2 3 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.   Xếp loại học lực môn Tin Học và
Công Nghệ Tổng T.S HS.

X.loại
HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Tin học
Hoàn thành tốt 3980 2644 2368 3 0 0 0 0 0 0 1268 1134 2 1376 1234 1 0 0 0
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Hoàn thành 3521 1333 1321 1 0 0 0 0 0 0 696 689 0 637 632 1 0 0 0
Chưa hoàn thành 180 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

Công nghệ
Hoàn thành tốt 3980 2592 2321 3 0 0 0 0 0 0 1255 1123 2 1337 1198 1 0 0 0
Hoàn thành 3521 1386 1369 1 0 0 0 0 0 0 709 700 0 677 669 1 0 0 0
Chưa hoàn thành 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

12. Xếp loại Năng lực theo các tiêu chí Tổng T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

12.1. Năng lực chung x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Tự phục vụ, tự
quản TT 30,22
(tự chủ và tự

học TT27)

Tốt 9831 5315 4712 3 1193 1066 0 1198 1090 0 1163 1038 2 1148 1016 1 613 502 0

Đạt 8711 4505 4422 2 773 762 0 781 771 0 801 785 0 863 848 1 1287 1256 1

Cần cố gắng 5 11 10 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
Hợp tác lớp TT
30,22 (giao tiếp

và hợp tác
TT27)

Tốt 9831 5310 4704 3 1200 1073 0 1197 1090 0 1160 1035 2 1158 1023 1 595 483 0
Đạt 8711 4512 4432 2 767 756 0 782 771 0 804 788 0 854 842 1 1305 1275 1
Cần cố gắng 5 9 8 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

Tự học và giải
quyết vấn đề

TT 30,22 (giải
quyết vấn đề
và sáng tạo

TT27)

Tốt 9831 5288 4688 3 1195 1068 0 1198 1092 0 1149 1024 2 1147 1015 1 599 489 0

Đạt 8711 4532 4446 2 771 760 0 781 769 0 815 799 0 864 849 1 1301 1269 1

Cần cố gắng 5 11 10 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0

12.2. Năng lực đặc thù x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ngôn ngữ
Tốt 8027 4859 4352 3 1225 1097 0 1212 1105 0 1207 1075 2 1196 1056 1 19 19 0
Đạt 7147 3158 3121 1 741 731 0 767 756 0 757 748 0 816 809 1 77 77 0
Cần cố gắng 4 10 9 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

Tính toán
Tốt 8027 4843 4347 3 1242 1113 0 1231 1123 0 1195 1069 2 1162 1029 1 13 13 0
Đạt 7147 3173 3125 1 724 715 0 748 738 0 769 754 0 849 835 1 83 83 0
Cần cố gắng 4 11 10 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0

Khoa học
Tốt 8027 4741 4245 3 1198 1070 0 1184 1077 0 1161 1036 2 1176 1040 1 22 22 0
Đạt 7147 3278 3230 1 770 760 0 795 784 0 803 787 0 836 825 1 74 74 0
Cần cố gắng 4 8 7 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

Công nghệ
Tốt 3980 2354 2086 3 0 0 0 0 0 0 1187 1056 2 1167 1030 1 0 0 0
Đạt 3521 1623 1603 1 0 0 0 0 0 0 777 767 0 846 836 1 0 0 0
Cần cố gắng 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

Tin học
Tốt 3980 2376 2107 3 0 0 0 0 0 0 1202 1072 2 1174 1035 1 0 0 0
Đạt 3521 1601 1582 1 0 0 0 0 0 0 762 751 0 839 831 1 0 0 0
Cần cố gắng 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

Thẩm mĩ
Tốt 8027 4763 4270 3 1209 1081 0 1196 1090 0 1167 1040 2 1171 1039 1 20 20 0
Đạt 7147 3260 3209 1 760 750 0 783 771 0 797 783 0 844 829 1 76 76 0
Cần cố gắng 4 4 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Thể chất
Tốt 8027 4917 4422 3 1244 1115 0 1223 1116 0 1222 1095 2 1178 1046 1 50 50 0
Đạt 7147 3107 3057 1 725 716 0 757 745 0 742 728 0 837 822 1 46 46 0

Tin học
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Cần cố gắng 4 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13. Xếp loại Phẩm chất theo các tiêu

chí Tổng T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chăm học,
chăm làm

TT30,22 (Yêu
nước 27)

Tốt 9831 5678 5057 3 1268 1138 0 1236 1128 0 1233 1103 2 1208 1071 1 733 617 0
Đạt 8711 4153 4087 2 703 695 0 744 733 0 731 720 0 808 798 1 1167 1141 1
Cần cố gắng 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tự tin, trách
nhiệm TT

30,22 (Nhân ái
27)

Tốt 9831 5686 5062 3 1267 1137 0 1228 1120 0 1238 1108 2 1207 1070 1 746 627 0
Đạt 8711 4145 4082 2 704 696 0 752 741 0 726 715 0 809 799 1 1154 1131 1
Cần cố gắng 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trung thực, kỉ
luật TT 30,22
(Chăm chỉ 27)

Tốt 9831 5511 4894 3 1227 1099 0 1196 1089 0 1185 1057 2 1176 1041 1 727 608 0
Đạt 8711 4320 4250 2 744 734 0 784 772 0 779 766 0 840 828 1 1173 1150 1
Cần cố gắng 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Đoàn kết, yêu
thương
TT30,22

(Trung thực
TT27)

Tốt 9831 5641 5018 3 1255 1125 0 1218 1110 0 1221 1091 2 1197 1064 1 750 628 0
Đạt 8711 4190 4126 2 716 708 0 762 751 0 743 732 0 819 805 1 1150 1130 1
Cần cố gắng 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trách nhiệm
TT27

Tốt 8027 4843 4347 3 1233 1104 0 1210 1104 0 1183 1055 2 1176 1043 1 41 41 0
Đạt 7147 3184 3135 1 738 729 0 770 757 0 781 768 0 840 826 1 55 55 0
Cần cố gắng 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV.   Xếp loại chung học lực các môn
học Tổng T.S HS.

X.loại
HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra

Hoàn thành xuất sắc 9831 1778 1472 0 465 384 0 451 390 0 437 353 0 425 345 0 0 0 0
Hoàn thành tốt 0 3252 2977 3 714 668 0 696 652 0 700 659 2 707 656 1 435 322 0
Hoàn thành 9096 4786 4634 2 786 776 0 831 818 0 827 811 0 877 861 1 1465 1308 1
Chưa hoàn thành 15 13 0 6 5 0 2 1 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0

V.  Đánh giá chung định kỳ về năng
lực học Tổng T.S HS.

X.loại
HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Tốt 9831 5155 4551 3 1188 1060 0 1154 1049 0 1149 1025 2 1140 1007 1 524 410 0
Đạt 9096 4664 4534 2 778 769 0 825 813 0 815 798 0 870 856 1 1376 1298 1
Cần cố gắng 12 11 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0

VI.  Đánh giá chung định kỳ về phẩm
chất học Tổng T.S HS.

X.loại
HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

T.S HS.
X.loại

HS.DT
X.loại

HSKT
X.loại

Chia ra
Tốt 9831 5429 4812 3 1243 1113 0 1192 1086 0 1175 1048 2 1162 1029 1 657 536 0
Đạt 9096 4402 4284 2 728 721 0 788 776 0 789 775 0 854 840 1 1243 1172 1
Cần cố gắng 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII.  Học sinh
có điểm kiểm
tra các môn

học

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

9-10 điểm 7-8 điểm 5-6
điểm dưới 5 9-10

điểm
7-8

điểm
5-6

điểm dưới 5 9-10
điểm

7-8
điểm

5-6
điểm dưới 5 9-10

điểm
7-8

điểm
5-6

điểm dưới 5 9-10
điểm

7-8
điểm

5-6
điểm dưới 5

Tiếng Việt 521 774 671 5 510 772 696 2 542 745 677 0 511 829 670 6 692 981 227 0
Toán 718 665 582 6 622 701 656 1 579 699 686 0 572 724 713 7 592 742 566 0
Ngoại Ngữ 0 0 0 0 0 0 0 0 482 705 777 0 472 755 785 4 76 37 20 0
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Tin học và công
nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 27 0 60 63 67 0 0 0 0 0

Tin học và công
nghệ (Tin học) 0 0 0 0 0 0 0 0 417 591 489 0 451 658 488 3 0 0 0 0

Tin học và công
nghệ (Công
nghệ)

0 0 0 0 0 0 0 0 508 724 681 0 507 705 612 2 0 0 0 0

Lich sử và Địa
lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 749 724 2 600 850 450 0

Khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 773 685 2 609 819 472 0
VIII  Học sinh khuyết tật x 122 0 0 20 0 0 18 0 0 14 0 0 31 0 0 39 0 0

1. Học sinh khuyết tật đánh giá như học
sinh bình thường. x 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0

2. Học sinh khuyết tật xác định không
đánh giá như học sinh bình thường (theo

hồ sơ cá nhân).
x 117 0 0 20 0 0 18 0 0 12 0 0 29 0 0 38 0 0

IX. Học sinh bỏ bọc tính đến thời điểm
báo cáo trong năm học

x Bỏ học
KI

Bỏ học
KII Cộng Bỏ học

KI
Bỏ học

KII Cộng Bỏ học
KI

Bỏ học
KII Cộng Bỏ học

KI
Bỏ học

KII Cộng Bỏ học
KI

Bỏ học
KII Cộng Bỏ học

KI
Bỏ học

KII Cộng

x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X. Tổng số học sinh trong năm học
x Đầu

năm
Học Kỳ

I
Học Kỳ

II
Đầu
năm

Học Kỳ
I

Học Kỳ
II

Đầu
năm

Học Kỳ
I

Học Kỳ
II

Đầu
năm

Học Kỳ
I

Học Kỳ
II

Đầu
năm

Học Kỳ
I

Học Kỳ
II

Đầu
năm

Học Kỳ
I

Học Kỳ
II

x 9934 9959 9948 1985 1998 1991 1997 2000 1998 1975 1977 1976 2041 2044 2045 1936 1940 1938
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THỐNG KÊ  CHẤT LƯỢNG HAI MẶT GIÁO DỤC BẬC THCS
Năm hoc: 2023 - 2024

Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ
Biểu số 04 a

TT Đơn vị Tổng số
học sinh

Tổng số
học sinh
tham gia
đánh giá

Không
đánh giá

Xếp loại học lực / KQHT Xếp loại hạnh kiểm / KQRL

Giỏi / Tốt Khá Trung bình
/ Đạt

Yếu / Chưa
đạt Kém Tốt Khá Trung bình

/ Đạt Yếu / Chưa đạt

Tổng Tỷ lệ
% Tổng Tỷ lệ

% Tổng Tỷ lệ
% Tổng Tỷ lệ

% Tổng Tỷ lệ
% Tổng Tỷ lệ

% Tổng Tỷ lệ
% Tổng Tỷ lệ

% Tổng Tỷ lệ
%

1 PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 213 208 5 10 4,8 67 32,2 122 58,7 9 4,3 0 0 138 66,3 62 29,8 8 3,8 0 0,0
2  PTDTBT TH&THCS Số 2 Bản Lang 346 329 17 39 11,9 128 38,9 154 46,8 8 2,4 0 0 232 70,5 92 28,0 5 1,5 0 0,0
3  PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn 255 253 2 9 3,6 79 31,2 148 58,5 15 5,9 0 0 169 66,8 66 26,1 17 6,7 0 0,0
4  PTDTBT THCS Dào San 689 683 6 46 6,7 310 45,4 310 45,4 17 2,5 0 0 362 53,0 308 45,1 13 1,9 0 0,0
5  PTDTBT THCS Hoang Thèn 326 317 9 9 2,8 111 35,0 184 58,0 13 4,1 0 0 154 48,6 150 47,3 13 4,1 0 0,0
6  PTDTBT THCS Huổi Luông 638 623 15 33 5,3 265 42,5 305 49,0 20 3,2 0 0 555 89,1 65 10,4 3 0,5 0 0,0
7  PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 353 348 5 24 6,9 161 46,3 152 43,7 11 3,2 0 0 252 72,4 87 25,0 9 2,6 0 0,0
8  PTDTBT THCS Ma Li Pho 317 314 3 40 12,7 139 44,3 127 40,4 8 2,5 0 0 208 66,2 100 31,8 6 1,9 0 0,0
9  PTDTBT THCS Mù Sang 274 269 5 7 2,6 84 31,2 160 59,5 18 6,7 0 0 107 39,8 144 53,5 18 6,7 0 0,0
10  PTDTBT THCS Nậm Xe 677 656 21 76 11,6 352 53,7 217 33,1 11 1,7 0 0 514 78,4 131 20,0 11 1,7 0 0,0
11  PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 485 477 8 37 7,8 215 45,1 213 44,7 12 2,5 0 0 293 61,4 171 35,8 13 2,7 0 0,0
12  PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 324 324 0 17 5,2 90 27,8 204 63,0 13 4,0 0 0 214 66,0 99 30,6 11 3,4 0 0,0
13  TH&THCS Mồ Sì San 219 218 1 7 3,2 77 35,3 121 55,5 13 6,0 0 0 135 61,9 75 34,4 8 3,7 0 0,0
14  TH&THCS Số 1 Bản Lang 458 446 12 37 8,3 188 42,2 212 47,5 9 2,0 0 0 290 65,0 147 33,0 9 2,0 0 0,0
15  THCS Khổng Lào 287 284 3 45 15,8 120 42,3 111 39,1 8 2,8 0 0 168 59,2 106 37,3 10 3,5 0 0,0
16  THCS Mường So 499 493 6 106 21,5 231 46,9 150 30,4 6 1,2 0 0 372 75,5 113 22,9 7 1,4 1 0,20
17  THCS Sì Lở Lầu 489 486 3 36 7,4 141 29,0 298 61,3 11 2,3 0 0 377 77,6 96 19,8 13 2,7 0 0,0
18  THCS thị trấn Phong Thổ 478 470 8 150 31,9 181 38,5 132 28,1 7 1,5 0 0 342 72,8 119 25,3 8 1,7 1 0,21

Tổng toàn huyện 7327 7198 129 728 10,1 2939 40,8 3320 46,1 209 2,9 0 0 4871 67,7 2136 29,7 188 2,6 2 0,03
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BIỂU THỐNG KÊ GIÁO DỤC MŨI NHỌN NĂM HỌC 2023-2024

Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

TT Nội dung thi Cấp thi TS học sinh dự thi

Học sinh đạt giải 

Nhất Nhì

Tổng số Tỷ lệ % Tổng số

1 HS giỏi lớp 8, 9
Huyện 134 8 6,0 11

Tỉnh 31 1 3,2 2

2 KHKT cho học sinh trung
học Tỉnh 10 0 0,0 0

3 Thi Olimpic Tiếng anh trên
Internet

Huyện 56 4 7,1 6

Tỉnh 41 2 4,9 5

Quốc gia 7 0 0,0 0
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Biểu 4b

Ba KK Tổng số

Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ %

8,2 22 16,4 47 35,1 88 65,7

6,5 10 32,3 3 9,7 16 51,6

0,0 0 0,0 4 40,0 4 40,0

10,7 11 19,6 14 25,0 35 62,5

12,2 7 17,1 12 29,3 26 63,4

0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

BIỂU THỐNG KÊ GIÁO DỤC MŨI NHỌN NĂM HỌC 2023-2024

Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

Học sinh đạt giải 

Nhì

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Biểu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 2023-2024
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

Cấp học Tổng số
Hiệu

trưởng
Phó hiệu
trưởng

Giáo viên Nhân viên Nữ Dân tộc Nữ Dân tộc

Đảng viên Trình độ chuyên môn

Hiệu
trưởng

P. Hiệu
trưởng

GV NV Trên ĐH ĐH CĐ Trung cấp

Mầm non 511 16 24 420 51 485 320 302 16 24 225 19 347 101 12

Tiểu học 649 13 28 554 54 380 311 180 13 28 308 21 1 558 26 10

THCS 442 18 29 313 82 227 154 72 18 29 183 38 3 335 18 4

Văn phòng 6 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 4 2

Tổng số 1608 48 83 1288 189 1094 786 555 48 83 717 80 8 1242 145 26
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Biểu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp học mầm non năm học 2023-2024
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

5a

E  MÔ HÌNH VỀ CÁN BỘ -  GV  -  NV

Tổng số CBGVNV

Tổng số Nữ Dân tộc Nữ Dân tộc

f Trong tổng số CB, GV, NV 511 485 320 302

 - Số CBQL, GV, NV là đảng viên 284 276 167 161

 - Số CBQL, CBQL, GV là đoàn viên 279 265 206 197

 - Số CBQL, GV, NV là công đoàn viên 508 482 318 300

 - Số  CBQL,GV, NV có chứng chỉ tin học 462 451 285 280

 - Số CBQL,GV, NV có chứng chỉ ngoại ngữ 381 375 231 230

 - Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ tiếng dân tộc 206 206 104 104

     +Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ  tiếng mông 205 205 103 103

     +Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ  tiếng thái 1 1 1 1

     +Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ  tiếng dân tộc khác 0 0 0 0

 - Số  CBQL,GV, NV có chứng nhận quản lý nhà nước 35 35 10 10

 - Số  GV có chứng nhận quản lý nhà trường 58 58 20 20

 - Số  GV, NV  đã học trung cấp chính trị 78 78 27 27

- Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ hạng chức danh 425 424 263 263
Chia ra: + Hạng I 0 0 0 0
             + Hạng II 51 51 24 24
             + Hạng III 374 373 239 239

g Tổng số CB,GV,NV chia theo nhóm tuổi: 511 485 320 302

Chia ra: - Dưới 20 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 108 107 86 85

 - Từ 30- 39 322 306 199 188

 - Từ 40 - 49 66 60 30 26

 - Từ 50 - 54 12 11 3 2

 - Từ 55 - 59 3 1 2 1

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0
h Tổng số CB,GV,NV chia theo loại trình độ 511 485 320 302

 - Tổng số CB,GV,NV chưa qua đào tạo 23 9 18 6
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ sơ cấp 0 0 0 0
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ trung cấp 26 19 14 10
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ cao đẳng 106 101 66 64
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ đại học 356 356 222 222
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ sau đại học 0 0 0 0
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ khác 0 0 0 0

g Chức danh nghề nghiệp 462 460 287 287
- Hạng I và tương đương 0 0 0 0
- Hạng II và tương đương 11 11 3 3
- Hạng III và tương đương 371 370 231 231
- Hạng IV và tương đương 80 79 53 53

h Chia theo trình độ văn hóa 511 485 320 302
- Tiểu học 1 0 1 0
- Trung học cơ sở 18 10 13 5
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- Trung học phổ thông 492 475 306 297
II Trong tổng số  GV 420 420 278 278

 - Số  GV  là đảng viên 225 225 147 147
 - Số  GV  là đoàn viên 257 257 191 191
 - Số  GV  là công đoàn viên 418 418 277 277
 - Số  GV có chứng chỉ tin học 396 396 262 262
 - Số  GV có chứng chỉ ngoại ngữ 325 325 217 217
 - Số  GV có chứng chỉ tiếng dân tộc 168 168 97 97
     +Số  GV có chứng chỉ  tiếng mông 167 167 96 96
     +Số  GV có chứng chỉ  tiếng thái 1 1 1 1
     +Số  GV có chứng chỉ  tiếng dân tộc khác 0 0 0 0
 - Số  GV có chứng nhận quản lý nhà nước 6 6 3 3
 - Số  GV có chứng nhận quản lý nhà trường 26 26 12 12
 - Số  GV đã học trung cấp chính trị 39 39 19 19
 - Số  GV  dạy lớp ghép 0 0 0 0
- Số GV có chứng chỉ hạng chức danh 384 384 254 254
Chia ra: + Hạng I 0 0 0 0
             + Hạng II 29 29 18 18
             + Hạng III 355 355 236 236

* Tổng số  GV  chia theo nhóm tuổi: 420 420 278 278

Chia ra: - Dưới 20 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 107 107 85 85

 - Từ 30- 39 268 268 174 174

 - Từ 40 - 49 40 40 18 18

 - Từ 50 - 54 4 4 0 0

 - Từ 55 - 59 1 1 1 1

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0
* Tổng số  GV  chia theo loại trình độ 420 420 278 278

                - Tổng số  GV  có trình độ sơ cấp 0 0 0 0
                - Tổng số  GV  có trình độ trung cấp 12 12 5 5
                - Tổng số  GV  có trình độ cao đẳng 98 98 64 64
                - Tổng số  GV  có trình độ đại học 310 310 209 209
                - Tổng số  GV  có trình độ sau đại học 0 0 0 0
                - Tổng số  GV  có trình độ khác 0 0 0 0

* Chức danh nghề nghiệp 420 420 278 278
- Hạng I và tương đương 0 0 0 0
- Hạng II và tương đương 2 2 1 1
- Hạng III và tương đương 339 339 224 224
- Hạng IV và tương đương 79 79 53 53

* Tổng số giáo viên giỏi 270 270 168 168
Chia ra: + Cấp trường 186 186 128 128
            + Cấp Huyện, thành phố 46 46 20 20
             + Cấp tỉnh 20 20 10 10

1 Trong tổng số  GV  nhà trẻ 64 64 44 44
2 Trong tổng số  GV  mẫu giáo 356 356 234 234

III Tổng số  cán bộ quản lý  (CBQL): 40 40 9 9
 - Số CBQL là đảng viên 40 40 9 9
 - Số CBQL là đoàn viên 1 1 0 0
 - Số CBQL là công đoàn viên 40 40 9 9
 - Số  CBQL có chứng chỉ tin học 40 40 9 9
 - Số  CBQL có chứng chỉ ngoại ngữ 40 40 9 9
 - Số  CBQL có chứng chỉ tiếng dân tộc 36 36 7 7
- Số  CBQL có chứng chỉ hạng chức danh 40 40 9 9
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Chia ra: + Hạng I 0 0 0 0
             + Hạng II 22 22 6 6
             + Hạng III 18 18 3 3

3 Tổng số CBQL chia theo nhóm tuổi: 40 40 9 9

Chia ra: - Dưới 20 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 0 0 0 0

 - Từ 30- 39 21 21 3 3

 - Từ 40 - 49 15 15 5 5

 - Từ 50 - 54 4 4 1 1

 - Từ 55 - 59 0 0 0 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0
4 Tổng số CBQL chia theo loại trình độ đào tạo 40 40 9 9

 Chia ra:    - Hiệu trưởng 16 16 3 3

                  - Phó Hiệu trưởng 24 24 6 6

 - Tổng số CBQL có trình độ trung cấp 0 0 0 0
 Chia ra:    - Hiệu trưởng 0 0 0 0
                  - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0
 - Tổng số CBQL có trình độ cao đẳng 3 3 0 0
 Chia ra:    - Hiệu trưởng 1 1 0 0
                  - Phó Hiệu trưởng 2 2 0 0
 - Tổng số CBQL có trình độ đại học 37 37 9 9
 Chia ra:    - Hiệu trưởng 15 15 3 3
                  - Phó Hiệu trưởng 22 22 6 6
 - Tổng số CBQL có trình độ sau đại học 0 0 0 0
 Chia ra:    - Hiệu trưởng 0 0 0 0
                  - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0
 - Tổng số CBQL có trình độ khác 0 0 0 0
 Chia ra:    - Hiệu trưởng 0 0 0 0
                  - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0

5 Chức danh nghề nghiệp 40 40 9 9
- Hạng I và tương đương 0 0 0 0
- Hạng II và tương đương 9 9 2 2
- Hạng III và tương đương 31 31 7 7
- Hạng IV và tương đương 0 0 0 0

IV Tổng số  nhân viên thừa hành nhiệm vụ: 32 17 20 11
Chia ra:           -  NV  kế toán 15 11 7 6
                          -  NV  văn thư 5 1 3 1
                          -  NV  thủ quỹ 1 0 1 0
                          -  NV  thư viện 0 0 0 0
                          -  NV  thiết bị 0 0 0 0
                          -  NV  y tế 4 2 2 1
                          -  NV  khác 7 3 7 3

1 Trong tổng số  NV 32 17 20 11
 - Số  NV  là đảng viên 14 8 8 4
 - Số  NV  là đoàn viên 16 6 11 5
 - Số  NV  là công đoàn viên 31 16 19 10
 - Số  NV có chứng chỉ tin học 26 15 14 9
 - Số  NV có chứng chỉ ngoại ngữ 16 10 5 4
 - Số  NV có chứng chỉ tiếng dân tộc 2 2 0 0
- Số NV có chứng chỉ hạng chức danh nghề nghiệp 1 0 0 0

2 Tổng số  NV  chia theo nhóm tuổi: 32 17 20 11

Chia ra: - Dưới 20 0 0 0 0
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 - Từ 20 - 29 0 0 0 0

 - Từ 30- 39 27 15 18 10

 - Từ 40 - 49 4 1 1 0

 - Từ 50 - 54 1 1 1 1

 - Từ 55 - 59 0 0 0 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0
3 Tổng số  NV  chia theo loại trình độ, chia ra 32 17 20 11

                - Tổng số  NV  chưa qua đào tạo 6 2 6 2
                - Tổng số  NV  có trình độ sơ cấp 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ trung cấp 12 6 8 5
                - Tổng số  NV  có trình độ cao đẳng 5 0 2 0
                - Tổng số  NV  có trình độ đại học 9 9 4 4
                - Tổng số  NV  có trình độ sau đại học 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ khác 0 0 0 0
Chức danh nghề nghiệp 2 0 0 0
- Hạng I và tương đương 0 0 0 0
- Hạng II và tương đương 0 0 0 0
- Hạng III và tương đương 1 0 0 0
- Hạng IV và tương đương 1 0 0 0

V Tổng số hợp đồng theo nghị định 68. 161 19 8 13 4
                          -  NV  bảo vệ 12 1 9 0
                          -  NV  phục vụ 7 7 4 4
                          -  NV  cấp dưỡng (nuôi dưỡng) 0 0 0 0
                          -  NV  khác 0 0 0 0

1 Trong tổng số  NV 19 8 13 4
 - Số  NV  là đảng viên 5 3 3 1
 - Số  NV  là đoàn viên 5 1 4 1
 - Số  NV  là công đoàn viên 19 8 13 4
 - Số  NV có chứng chỉ tin học 0 0 0 0
 - Số  NV có chứng chỉ ngoại ngữ 0 0 0 0
 - Số  NV có chứng chỉ tiếng dân tộc 0 0 0 0

2 Tổng số  NV  chia theo nhóm tuổi: 19 8 13 4

Chia ra: - Dưới 20 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 1 0 1 0

 - Từ 30- 39 6 2 4 1

 - Từ 40 - 49 7 4 6 3

 - Từ 50 - 54 3 2 1 0

 - Từ 55 - 59 2 0 1 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0
3 Tổng số  NV  chia theo loại trình độ, chia ra 19 8 13 4

                - Tổng số  NV  chưa qua đào tạo 17 7 12 4
                - Tổng số  NV  có trình độ sơ cấp 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ trung cấp 2 1 1 0
                - Tổng số  NV  có trình độ cao đẳng 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ đại học 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ sau đại học 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ khác 0 0 0 0
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Biểu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp học Tiểu học năm học 2023-2024
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

5b

F  MÔ HÌNH VỀ CÁN BỘ -   GV   -  NV
Tổng số CBGVNV

Tổng số Nữ Dân tộc Nữ Dân tộc

f Trong tổng số CB, GV, NV 649 380 311 180

 - Số CB,GV, NV là đảng viên 370 200 168 84

 - Số CB,GV,NV là đoàn viên 228 135 123 77

 - Số CB,GV,NV là công đoàn viên 450 256 217 126

 - Số  CBQL,GV, NV có chứng chỉ tin học 585 351 277 163

 - Số CBQL,GV, NV có chứng chỉ ngoại ngữ 404 258 167 98

 - Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ tiếng dân tộc 299 182 144 83

- Số CBQL,GV,NV có chứng chỉ hạng chức danh 501 306 237 143

Chia ra: + Hạng I 0 0 0 0

             + Hạng II 82 54 26 17

             + Hạng III 419 252 211 126

g Tổng số CB,GV,NV chia theo nhóm tuổi: 649 380 311 180

Chia ra: - Dưới 20 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 tuổi 8 3 4 1

 - Từ 30 - 39 tuổi 315 192 171 106

 - Từ 40 - 49 tuổi 278 153 120 61

 - Từ 50 - 54 tuổi 38 28 13 11

 - Từ 55 - 59 tuổi 10 4 3 1

 -  60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0

h Tổng số CB,GV,NV chia theo loại trình độ 649 380 311 180

 - Tổng số CB,GV,NV chưa qua đào tạo 17 3 8 0

 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ sơ cấp 1 0 0 0

 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ trung cấp 24 12 18 11

 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ cao đẳng 30 23 19 13

 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ đại học 576 342 266 156

  - Tổng số CB,GV,NV có trình độ sau đại học 1 0 0 0

  - Tổng số CB,GV,NV có trình độ khác 0 0 0 0

II Tổng số  giáo viên (GV) 554 332 267 157

1 Tổng số  GV theo chuyên môn 554 332 267 157

 -   GV  dạy môn văn hóa 451 283 223 137

 -   GV   thể dục 31 8 8 1

 -   GV   âm nhạc 19 12 8 3

 -   GV   mỹ thuật 18 7 4 1

 -   GV   tin học 1 1 0 0

 -   GV   ngoại ngữ 4 4 2 2

 - Các trường hợp khác 30 17 22 13

2
Tổng số GV chuyên trách công tác đoàn đội (có chuyên ngành
đào tạo đoàn đội)

8 2 5 0

3 Trong tổng số   GV 554 332 267 157

 - Số GV là đảng viên 308 170 144 73

 - Số GV là đoàn viên 210 123 107 66

 - Số GV là công đoàn viên 378 221 184 108

 - Số  GV có chứng chỉ tin học 516 312 247 145

 - Số  GV có chứng chỉ ngoại ngữ 343 224 145 86

 - Số  GV có chứng chỉ tiếng dân tộc 262 161 128 75

     +Số  GV có chứng chỉ  mông 138 89 71 41
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     +Số  GV có chứng chỉ  thái 16 12 3 2

     +Số  GV có chứng chỉ  tiếng dân tộc khác 54 31 22 12

 - Số  GV có chứng nhận quản lý nhà nước 9 5 1 0

 - Số  GV có chứng nhận quản lý nhà trường 27 9 11 3

 - Số  GV đã học trung cấp chính trị 28 8 12 3

- Số GV có chứng chỉ hạng chức danh 462 288 222 137

Chia ra: + Hạng I 0 0 0 0

             + Hạng II 60 41 21 13

             + Hạng III 402 247 201 124

4 Tổng số   GV   chia theo nhóm tuổi: 554 332 267 157

4.1 Tổng số  GV theo chuyên môn 554 332 267 157

Chia ra: - Dưới 20 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 tuổi 7 3 3 1

 - Từ 30 - 39 tuổi 275 167 146 91

 - Từ 40 - 49 tuổi 236 133 103 53

 - Từ 50 - 54 tuổi 30 25 13 11

 - Từ 55 - 59 tuổi 6 4 2 1

 -  60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0

4.2
Tổng số GV chuyên trách công tác đoàn đội (có chuyên ngành
đào tạo đoàn đội)

8 2 5 0

Chia ra: - Dưới 20 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 30 - 39 tuổi 5 1 3 0

 - Từ 40 - 49 tuổi 2 0 2 0

 - Từ 50 - 54 tuổi 1 1 0 0

 - Từ 55 - 59 tuổi 0 0 0 0

 -  60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0

5 Tổng số   GV   chia theo loại trình độ 554 332 267 157

5.1 Tổng số  GV theo chuyên môn 554 332 267 157

 - Tổng số   GV   có trình độ sơ cấp 0 0 0 0

 - Tổng số   GV   có trình độ trung cấp 10 4 7 3

 - Tổng số   GV   có trình độ cao đẳng 26 20 17 11

 - Tổng số   GV   có trình độ đại học 518 308 243 143

 - Tổng số   GV có trình độ sau đại học 0 0 0 0

 - Tổng số   GV có trình độ khác 0 0 0 0

5.2
Tổng số GV chuyên trách công tác đoàn đội (có chuyên ngành
đào tạo đoàn đội)

8 2 5 0

 - Tổng số   GV   có trình độ sơ cấp 0 0 0 0

 - Tổng số   GV   có trình độ trung cấp 1 0 1 0

 - Tổng số   GV   có trình độ cao đẳng 0 0 0 0

 - Tổng số   GV   có trình độ đại học 7 2 4 0

 - Tổng số   GV có trình độ sau đại học 0 0 0 0

 - Tổng số   GV có trình độ khác 0 0 0 0

III Trong tổng số CBQL 41 18 15 6

 - Số CBQL là đảng viên 41 18 15 6

 - Số CBQL là đoàn viên 0 0 0 0

 - Số CBQL là công đoàn viên 32 14 10 4

 - Số  CBQL có chứng chỉ tin học 41 18 15 6

 - Số  CBQL có chứng chỉ ngoại ngữ 41 18 15 6

 - Số  CBQL có chứng chỉ tiếng dân tộc 31 15 14 6

- Số CBQL có chứng chỉ hạng chức danh 39 18 15 6
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Chia ra: + Hạng I 0 0 0 0

             + Hạng II 22 13 5 4

             + Hạng III 17 5 10 2

1 Tổng số CBQL chia theo nhóm tuổi: 41 18 15 6

Chia ra: - Dưới 20 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 30 - 39 tuổi 6 2 3 1

 - Từ 40 - 49 tuổi 28 13 12 5

 - Từ 50 - 54 tuổi 4 3 0 0

 - Từ 55 - 59 tuổi 3 0 0 0

 -  60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0

2 Tổng số CBQL chia theo loại trình độ đào tạo 41 18 15 6

 Chia ra:    - Hiệu trưởng 13 3 2 0

                  - Phó Hiệu trưởng 28 15 13 6

 - Tổng số CBQL có trình độ trung cấp 0 0 0 0

 Chia ra:    - Hiệu trưởng 0 0 0 0

                  - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0

 - Tổng số CBQL có trình độ cao đẳng 0 0 0 0

 Chia ra:    - Hiệu trưởng 0 0 0 0

                  - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0

 - Tổng số CBQL có trình độ đại học 40 18 15 6

 Chia ra:    - Hiệu trưởng 12 3 2 0

                  - Phó Hiệu trưởng 28 15 13 6

 - Tổng số CBQL có trình độ sau đại học 1 0 0 0

 Chia ra:    - Hiệu trưởng 1 0 0 0

                  - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0

 - Tổng số CBQL có trình độ khác 0 0 0 0

 Chia ra:    - Hiệu trưởng 0 0 0 0

                  - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0

IV Tổng số  nhân viên thừa hành nhiệm vụ: 40 28 23 17

Chia ra:           -  NV  kế toán 13 9 4 2

                          -  NV  văn thư 8 6 5 4

                          -  NV  thủ quỹ 0 0 0 0

                          -  NV  thư viện 6 5 4 4

                          -  NV  thiết bị 1 1 1 1

                          -  NV  y tế 5 5 5 5

                          -  NV  khác 7 2 4 1

1 Trong tổng số  NV 40 28 23 17

 - Số  NV  là đảng viên 16 12 7 5

 - Số  NV  là đoàn viên 15 12 13 11

 - Số  NV  là công đoàn viên 30 21 18 14

 - Số  NV có chứng chỉ tin học 27 21 15 12

 - Số  NV có chứng chỉ ngoại ngữ 19 16 7 6

 - Số  NV có chứng chỉ tiếng dân tộc 6 6 2 2

- Số NV có chứng chỉ hạng chức danh nghề nghiệp 0 0 0 0

2 Tổng số  NV  chia theo nhóm tuổi: 40 28 23 17

Chia ra: - Dưới 20 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 1 0 1 0

 - Từ 30- 39 28 22 18 14

 - Từ 40 - 49 9 6 4 3

 - Từ 50 - 54 2 0 0 0
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 - Từ 55 - 59 0 0 0 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0

3 Tổng số  NV  chia theo loại trình độ, chia ra 40 28 23 17

                - Tổng số  NV  chưa qua đào tạo 5 1 2 0

                - Tổng số  NV  có trình độ sơ cấp 0 0 0 0

                - Tổng số  NV  có trình độ trung cấp 13 8 11 8

                - Tổng số  NV  có trình độ cao đẳng 4 3 2 2

                - Tổng số  NV  có trình độ đại học 18 16 8 7

                - Tổng số  NV  có trình độ sau đại học 0 0 0 0

                - Tổng số  NV  có trình độ khác 0 0 0 0

Chức danh nghề nghiệp 5 4 1 1

- Hạng I và tương đương 0 0 0 0

- Hạng II và tương đương 0 0 0 0

- Hạng III và tương đương 2 2 0 0

- Hạng IV và tương đương 3 2 1 1

V Tổng số hợp đồng theo nghị định 68. 161 14 2 6 0

                          -  NV  bảo vệ 12 0 6 0

                          -  NV  phục vụ 2 2 0 0

                          -  NV  cấp dưỡng (nuôi dưỡng) 0 0 0 0

                          -  NV  khác 0 0 0 0

1 Trong tổng số  NV 14 2 6 0

 - Số  NV  là đảng viên 5 0 2 0

 - Số  NV  là đoàn viên 3 0 3 0

 - Số  NV  là công đoàn viên 10 0 5 0

 - Số  NV có chứng chỉ tin học 1 0 0 0

 - Số  NV có chứng chỉ ngoại ngữ 1 0 0 0

 - Số  NV có chứng chỉ tiếng dân tộc 0 0 0 0

2 Tổng số  NV  chia theo nhóm tuổi: 14 2 6 0

Chia ra: - Dưới 20 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 0 0 0 0

 - Từ 30- 39 6 1 4 0

 - Từ 40 - 49 5 1 1 0

 - Từ 50 - 54 2 0 0 0

 - Từ 55 - 59 1 0 1 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0

3 Tổng số  NV  chia theo loại trình độ, chia ra 14 2 6 0

                - Tổng số  NV  chưa qua đào tạo 12 2 6 0

                - Tổng số  NV  có trình độ sơ cấp 1 0 0 0

                - Tổng số  NV  có trình độ trung cấp 1 0 0 0

                - Tổng số  NV  có trình độ cao đẳng 0 0 0 0

                - Tổng số  NV  có trình độ đại học 0 0 0 0

                - Tổng số  NV  có trình độ sau đại học 0 0 0 0

                - Tổng số  NV  có trình độ khác 0 0 0 0
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Biểu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp học THCS năm học 2023-2024
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

5c

D  MÔ HÌNH VỀ CÁN BỘ -  GV  -  NV
Tổng số CBGVNV

Tổng số Nữ Dân tộc Nữ Dân tộc

f Trong tổng số CB, GV, NV 442 227 154 72
 - Số CBQL, GV, NV là đảng viên 268 128 82 33
 - Số CBQL, CBQL, GV là đoàn viên 147 86 58 31
 - Số CBQL, GV, NV là công đoàn viên 216 109 63 24
 - Số  CBQL,GV, NV có chứng chỉ tin học 354 193 110 60
 - Số CBQL,GV, NV có chứng chỉ ngoại ngữ 247 134 76 40
 - Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ tiếng dân tộc 142 79 41 20
- Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ hạng chức danh 218 108 60 26
Chia ra: + Hạng I 0 0 0 0
             + Hạng II 156 81 42 19
             + Hạng III 62 27 18 7

g Tổng số CB,GV,NV chia theo nhóm tuổi: 442 227 154 72

Chia ra: - Dưới 29 tuổi 22 16 10 6

 - Từ 30 - 39 tuổi 265 141 105 48

 - Từ 40 - 49 tuổi 146 63 35 15

 - Từ 50 - 54 tuổi 8 7 3 3

 - Từ 55 - 59 tuổi 1 0 1 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 61- 65 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 65 tuổi 0 0 0 0
h Tổng số CB,GV,NV chia theo loại trình độ 442 227 154 72

 - Tổng số CB,GV,NV chưa qua đào tạo 31 8 21 3
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ sơ cấp 0 0 0 0
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ trung cấp 28 15 11 7
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ cao đẳng 26 13 9 5
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ đại học 353 188 113 57
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ sau đại học 4 3 0 0
 - Tổng số CB,GV,NV có trình độ khác 0 0 0 0

II Tổng số  giáo viên (GV) 313 167 103 48
                 -  GV  Thể dục 25 4 5 1
                 -  GV  Âm nhạc 16 5 3 1
                 -  GV  Mỹ thuật 11 8 4 2
                 -  GV  Tin học 10 5 4 1
                 -  GV  Ngoại ngữ 23 11 8 2
                 -  GV  Văn 54 44 21 15
                 -  GV  Sử 18 12 10 4
                 -  GV  Địa 17 15 8 7
                 -  GV  Toán 59 28 14 4
                 -  GV  Lý 10 4 4 1
                 -  GV  Hóa 15 10 4 2
                 -  GV  Sinh 26 14 8 5
                 -  GV  Giáo dục công dân 5 2 4 2
                 -  GV  Công nghệ 4 0 0 0

- Các trường hợp khác 20 5 6 1
g Trong tổng số  GV 313 167 103 48

 - Số  GV  là đảng viên 183 93 51 20
 - Số  GV  là đoàn viên 117 63 43 19
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 - Số  GV  là công đoàn viên 155 78 43 14
 - Số  GV có chứng chỉ tin học 276 153 88 44
 - Số  GV có chứng chỉ ngoại ngữ 186 105 61 30
 - Số  GV có chứng chỉ tiếng dân tộc 105 62 29 12
- Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ hạng chức danh 179 94 49 19
Chia ra: + Hạng I 0 0 0 0
             + Hạng II 126 69 32 13
             + Hạng III 53 25 17 6

h Tổng số  GV  chia theo nhóm tuổi: 313 167 103 48

Chia ra: - Dưới 29 tuổi 22 16 10 6

 - Từ 30 - 39 tuổi 193 103 67 30

 - Từ 40 - 49 tuổi 93 44 23 9

 - Từ 50 - 54 tuổi 5 4 3 3

 - Từ 55 - 59 tuổi 0 0 0 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 61- 65 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 65 tuổi 0 0 0 0
K Tổng số GV chia theo loại trình độ 313 167 103 48

  - Tổng số  GV  có trình độ trung cấp 4 0 1 0
  - Tổng số  GV  có trình độ cao đẳng 18 9 6 6
  - Tổng số  GV  có trình độ đại học sư phạm 284 152 95 44
  - Tổng số  GV  có trình độ đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ
sư phạm 107 58 36 10

  - Tổng số GV có trình độ sau đại học 3 3 0 0
  - Tổng số GV có trình độ khác 0 0 0 0

III Tổng số  cán bộ quản lý (CBQL) chia ra: 47 16 12 7
 - Số CBQL là đảng viên 47 16 12 7
 - Số CBQL là đoàn viên 2 2 1 1
 - Số CBQL là công đoàn viên 25 8 5 3
 - Số  CBQL có chứng chỉ tin học 46 16 12 7
 - Số  CBQL có chứng chỉ ngoại ngữ 43 15 11 7
 - Số  CBQL có chứng chỉ tiếng dân tộc 33 13 11 7
- Số  CBQL,GV,NV có chứng chỉ hạng chức danh 37 13 11 7
Chia ra: + Hạng I 0 0 0 0
             + Hạng II 29 11 10 6
             + Hạng III 8 2 1 1

g Tổng số CBQL chia theo nhóm tuổi: 47 16 12 7

Chia ra: - Dưới 29 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 30 - 39 tuổi 7 1 3 1

 - Từ 40 - 49 tuổi 39 14 9 6

 - Từ 50 - 54 tuổi 1 1 0 0

 - Từ 55 - 59 tuổi 0 0 0 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Từ 61- 65 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 65 tuổi 0 0 0 0
h Tổng số CBQL chia theo loại trình độ đào tạo, chia ra: 47 16 12 7

    - Hiệu trưởng 18 2 5 1
    - Phó Hiệu trưởng 29 14 7 6
 - Tổng số CBQL có trình độ cao đẳng, chia ra: 0 0 0 0
    - Hiệu trưởng 0 0 0 0
    - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0
 - Tổng số CBQL có trình độ đại học sư phạm, chia ra: 46 16 12 7
    - Hiệu trưởng 17 2 5 1
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    - Phó Hiệu trưởng 29 14 7 6
 - Tổng số CBQL có trình độ đại học và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm, chia ra: 17 11 7 6

    - Hiệu trưởng 4 2 1 1
    - Phó Hiệu trưởng 13 9 6 5
 - Tổng số CBQL có trình độ sau đại học, chia ra: 1 0 0 0
    - Hiệu trưởng 1 0 0 0
    - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0
 - Tổng số CBQL có trình độ khác, chia ra: 0 0 0 0
    - Hiệu trưởng 0 0 0 0
    - Phó Hiệu trưởng 0 0 0 0

IV Tổng số  nhân viên thừa hành nhiệm vụ: 55 37 19 14
Chia ra:           -  NV  kế toán 13 10 4 3
                          -  NV  văn thư 4 2 0 0
                          -  NV  thủ quỹ 1 0 0 0
                          -  NV  thư viện 14 11 7 6
                          -  NV  thiết bị 3 2 1 1
                          -  NV  y tế 7 5 3 2
                          -  NV  khác 13 7 4 2

1 Trong tổng số  NV 55 37 19 14
 - Số  NV  là đảng viên 28 18 10 6
 - Số  NV  là đoàn viên 23 18 10 9
 - Số  NV  là công đoàn viên 24 19 7 6
 - Số  NV có chứng chỉ tin học 32 24 10 9
 - Số  NV có chứng chỉ ngoại ngữ 18 14 4 3
 - Số  NV có chứng chỉ tiếng dân tộc 4 4 1 1
- Số NV có chứng chỉ hạng chức danh nghề nghiệp 2 1 0 0

2 Tổng số  NV  chia theo nhóm tuổi: 55 37 19 14

Chia ra: - Dưới 20 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 0 0 0 0

 - Từ 30- 39 46 32 19 14

 - Từ 40 - 49 9 5 0 0

 - Từ 50 - 54 0 0 0 0

 - Từ 55 - 59 0 0 0 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0
3 Tổng số  NV  chia theo loại trình độ, chia ra 55 37 19 14

                - Tổng số  NV  chưa qua đào tạo 5 1 2 0
                - Tổng số  NV  có trình độ sơ cấp 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ trung cấp 23 15 9 7
                - Tổng số  NV  có trình độ cao đẳng 8 4 3 2
                - Tổng số  NV  có trình độ đại học 19 17 5 5
                - Tổng số  NV  có trình độ sau đại học 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ khác 0 0 0 0
Chức danh nghề nghiệp 4 4 2 2
- Hạng I và tương đương 0 0 0 0
- Hạng II và tương đương 0 0 0 0
- Hạng III và tương đương 0 0 0 0
- Hạng IV và tương đương 4 4 2 2

V Tổng số hợp đồng theo nghị định 68. 161 27 7 20 3
                          -  NV  bảo vệ 15 0 14 0
                          -  NV  phục vụ 7 5 5 3
                          -  NV  cấp dưỡng (nuôi dưỡng) 0 0 0 0
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                          -  NV  khác 5 2 1 0
1 Trong tổng số  NV 27 7 20 3

 - Số  NV  là đảng viên 10 1 9 0
 - Số  NV  là đoàn viên 5 3 4 2
 - Số  NV  là công đoàn viên 12 4 8 1
 - Số  NV có chứng chỉ tin học 0 0 0 0
 - Số  NV có chứng chỉ ngoại ngữ 0 0 0 0
 - Số  NV có chứng chỉ tiếng dân tộc 0 0 0 0

2 Tổng số  NV  chia theo nhóm tuổi: 27 7 20 3

Chia ra: - Dưới 20 0 0 0 0

 - Từ 20 - 29 0 0 0 0

 - Từ 30- 39 19 5 16 3

 - Từ 40 - 49 5 0 3 0

 - Từ 50 - 54 2 2 0 0

 - Từ 55 - 59 1 0 1 0

 - 60 tuổi 0 0 0 0

 - Trên 60 tuổi 0 0 0 0
3 Tổng số  NV  chia theo loại trình độ, chia ra 27 7 20 3

                - Tổng số  NV  chưa qua đào tạo 26 7 19 3
                - Tổng số  NV  có trình độ sơ cấp 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ trung cấp 1 0 1 0
                - Tổng số  NV  có trình độ cao đẳng 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ đại học 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ sau đại học 0 0 0 0
                - Tổng số  NV  có trình độ khác 0 0 0 0
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CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2023-2024
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

Cấp học

Khối phòng  học

Phòng ở GV Phòng bán trú

TS

Kiên cố Bán kiên cố Tạm

Nhờ muợn

TS Tỉ lệ TS Tỉ lệ TS Tỉ lệ

Mầm non 362 230 63,5 132 36,5 120

Tiểu học 598 317 53,0 238 39,8 43 7,2 75 97

THCS 269 244 90,7 15 5,6 10 3,7 22 142

Tổng số 1229 791 64,4 385 31,3 53 4,3 217 239
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CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2023-2024 CẤP HỌC MẦM NON
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

I MÔ HÌNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT Số lượng Chia ra
Kiên cố Bán k.cố Tạm

Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ 362 230 132 0
Trong đó: - Phòng học (phong sinh hoạt chung): 361 229 132 0
               + Phòng học dành cho nhà trẻ 45 19 26 0
               + Phòng học dành cho mẫu giáo 316 210 106 0
                - Phòng học tin học 1 1 0 0
                - Phòng  học ngoại ngữ 0 0 0 0
                - Hiên chơi 64 55 9

III Khối phòng phục vụ học tập 6 2 4 0
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất 2 0 2 0
 - Phòng giáo dục nghệ thuật 3 1 2 0
 - Phòng đa chức năng 1 1 0 0

IV Khối phòng tổ chức ăn 104 39 43 22
Chia ra: - Phòng  ăn 11 3 8 0
 - Bếp ăn. Trong đó: 50 5 23 22
 + Bếp ăn 1 chiều 16 5 11
 - Nhà kho 43 31 12 0

V Khối phòng hành chính quản trị 47 28 19 0
Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng 7 5 2 0
 - Phòng Phó hiệu trưởng 8 4 4 0
 - Phòng họp, phòng hội đồng(văn phòng) 11 6 5 0
 - Phòng hành chính quản trị (văn thư, thủ quỹ, kế toán…) 5 3 2 0
 - Phòng y tế 3 2 1 0
 - Phòng nhân viên khác (phục vụ,…) 1 0 1 0
 - Phòng bảo vệ (phòng thường trực) 4 3 1 0
 - Khu vệ sinh dành cho  GV , cán bộ,  NV 8 5 3 0
 - Khu vệ sinh dành cho trẻ 157 77 49 31
 + Khu vệ sinh dành cho trẻ nhà trẻ 13 8 5 0
 - Khu vệ sinh dành cho trẻ mẫu giáo 144 69 44 31
 - Khu để xe dành cho phụ huynh HS, khách … 5 0 5 0
 - Phòng khác 0 0 0 0

VI Khối phòng, công trình khác 365 225 122 18
            - Phòng công vụ  GV 120 76 44 0
            - Phòng ngủ của học sinh: 0 0 0 0
               + Phòng ngủ dành cho nhà trẻ 0 0 0 0
               + Phòng ngủ dành cho mẫu giáo 0 0 0 0
            - Sân chơi: 151 92 48 11
+ Sân chơi có dưới 5 thiết bị đồ chơi 127 73 43 11
+ Sân chơi có từ 5 thiết bị đồ chơi trở lên 24 19 5 0
            - Khu vườn 17 6 9 2
            - Hệ thống nước sạch 20 10 6 4
            - Bể nước sạch 50 41 8 1
            - Khối phòng, công trình khác 7 0 7 0

Số nhà vệ sinh đạt chuẩn Số lượng
  - Nhà vệ sinh cho cán bộ,  GV 8
  - Nhà vệ sinh cho học sinh 157

VII Cơ sở vật chất khác Số lượng
1 Thiết bị phục vụ giảng dạy 148

*Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 81
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập 15
 - Máy vi tính phục vụ quản lý 66
Trong đó:  Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet 57
*Số máy in 51
*Số máy phô tô 3
*Số máy Quét ảnh (máy Scanner) 13

2 Số thiết bị nghe nhìn 176
Trong đó: - Ti vi 116
 - Nhạc cụ 5
 - Cát xét 0
 - Đầu Video 3
 - Đầu đĩa 9
 - Máy chiếu OverHead 11
 - Máy chiếu Projector 15
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 - Máy chiếu vật thể 1
 - Bộ tăng âm, loa đài 14
 - Thiết bị khác 2

3 Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) Bộ đầy đủ Bộ chưa đầy
đủ

Tổng số 42 81
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CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2023-2024 CẤP HỌC TIỂU HỌC
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

F MÔ HÌNH VỀ SÁCH GIÁO KHOA VỞ VIẾT Tổng số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số bộ sách giáo khoa (chỉ tính bộ đầy đủ) 1466 375 166 172 157 596

Chia ra: - Số bộ sách giáo khoa (SGK) cho  HS
mượn(bộ đầy đủ) 1317 338 135 143 127 574

             - Số bộ SGK cho GV mượn 147 36 31 29 30 21
             - Số bộ SGK tồn kho (còn lại sau khi cho GV,
HS  mượn) 2 1 0 0 0 1

II Tổng số quyển vở viết 19420 3890 4070 3930 3980 3550
Chia ra: - Số quyển vở cấp cho  HS  mượn 19420 3890 4070 3930 3980 3550
             - Số quyển vở tồn kho (còn lại sau khi cấp đủ
cho  HS ) 0 0 0 0 0 0

G Mô hình về cơ sở vật chất Số lượng
Chia ra

Kiên cố Bán k.cố Tạm Nhờ, mượn

1 Khối phòng học 598 317 238 43 0
a Phòng học văn hóa 574 298 233 43 0
b Phòng học nhờ, mượn 4 3 1 0 0
c Phòng chuyên biệt 20 16 4 0 0

    - Phòng giáo dục nghệ thuật: 3 3 0 0 0
 +Phòng âm nhạc 2 2 0 0 0
 +Phòng Mỹ thuật 1 1 0 0 0
    - Phòng học ngoại ngữ 3 2 1 0 0
    - Phòng máy tính 14 11 3 0 0

2 Khối phòng phục vụ học tập 31 26 2 3 0
Chia ra:  - Phòng đa năng (giáo dục thể chất) 1 1 0 0 0
    - Phòng thư viện 14 12 2 0 0
    - Phòng thiết bị giáo dục 7 5 0 2 0
    - Phòng truyền thống 3 3 0 0 0
    - Phòng hoạt động đội 4 4 0 0 0
    - Phòng hỗ trợ  HS  khuyết tật 0 0 0 0 0
    - Phòng khác 2 1 0 1 0

3 Khối phòng tổ chức ăn nghỉ, phòng bán trú 135 43 71 21 0
Chia ra: - Nhà bếp 21 4 13 4 0
 - Phòng ăn 16 3 10 3 0
  - Phòng ở HS bán trú(phòng ngủ) 97 36 47 14 0
  - Phòng khác 1 0 1 0 0

4 Khối phòng hành chính quản trị 88 62 19 7 0
Chia ra: - Phòng hiệu trưởng 11 9 2 0 0
  - Phòng phó hiệu trưởng 20 17 3 0 0
  - Phòng chờ   GV 10 8 2 0 0
  -  Phòng họp, phòng hội đồng trường 10 9 1 0 0
  - Phòng y tế học đường 8 3 3 2 0
  - Nhà kho 11 4 5 2 0
  - Phòng bảo vệ (phòng thường trực) 9 4 2 3 0
  - Phòng văn thư, kế toán 9 8 1 0 0
  - Phòng khác 0 0 0 0 0

5 Khối công trình công cộng, công trình khác 380 156 176 48 2
Chia ra: - Phòng công vụ   GV 75 12 48 15 0
  - Hệ thống nước sạch 32 8 15 9 2
  - Sân chơi 71 37 32 2 0
  - Bãi tập 17 8 7 2 0
  - Bể nước sạch 40 29 6 5 0
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  - Nhà vệ sinh dành cho cán bộ,   GV 32 17 11 4 0
  - Nhà vệ sinh dành cho  HS 93 36 52 5 0
  - Nhà xe  HS 7 3 1 3 0
  - Nhà xe   GV 13 6 4 3 0
 - Phòng khác 0 0 0 0 0

Số nhà vệ sinh đạt chuẩn Số lượng
Trong đó

Đạt chuẩn Chưa
chuẩn

  - Nhà vệ sinh cho cán bộ,   GV 32 23 9
  - Nhà vệ sinh cho  HS 91 68 23

H Số bộ bàn ghế Số lượng
Trong đó

Làm mới Cải tạo
*Tổng số bộ bàn ghế: 3256 762 927
Trong đó: - Loại 1 chỗ ngồi 240 15 0
                - Loại 2 chỗ ngồi 2776 1533 1581
                - Loại 3 chỗ ngồi 240 20 0
*Tổng số chỗ ngỗi: 6512 2048 1710

J Trang thiết bị Số lượng
1 Thiết bị phục vụ giảng dạy 569

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 485
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập 417
 - Máy vi tính phục vụ quản lý 68
 Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet 312
Số máy in 68
Số máy phô tô 4
Số máy Quét ảnh (máy Scaner) 12

2 Số thiết bị nghe nhìn 319
Trong đó: - Ti vi 43
 - Nhạc cụ 10
 - Cát xét 13
 - Đầu Video 3
 - Đầu đĩa 9
 - Máy chiếu OverHead 20
 - Máy chiếu Projector 191
 - Máy chiếu vật thể 10
 - Bộ tăng âm, loa đài 20
 - Thiết bị khác 0

3 Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) Bộ đầy đủ Bộ chưa
đầy đủ

Số lượng 159 27
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CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2023-2024 CẤP HỌC THCS
Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     /     /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ

A. Khối phòng học, phòng bộ môn Số lượng

Chia ra
Kiên cố Bán k.cố

TạmTổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Tổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Số phòng học theo chức năng, Chia ra: 269 244 6 15 3 10
 - Phòng học văn hoá 215 191 6 15 3 9
 - Phòng học nhờ mượn 0 0
 - Phòng học bộ môn, trong đó: 51 50 0 0 0 1
 + Phòng bộ môn Vật lý 8 8
 + Phòng bộ môn Hoá học 7 7
 + Phòng bộ môn Sinh vật 3 3
 + Phòng bộ môn Tin học 9 9
 + Phòng bộ môn Ngoại ngữ 8 7 1
 + Phòng bộ môn công nghệ 7 7
 + Phòng bộ môn âm nhạc 7 7
 + Phòng bộ môn mỹ thuật 2 2
 - Phòng học khác 3 3

B. Khối phòng phục vụ học tập Số lượng

Chia ra
Kiên cố Bán k.cố

TạmTổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Tổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Số phòng chia học theo chức năng, Chia ra: 51 50 0 1 0 0

 - Thư viện(gồm đủ :phòng đọc và phòng để
sách) 13 13

 - Phòng để sách (kho để sách) 3 3
 - Phòng thiết bị giáo dục 10 10
 - Phòng Đoàn Đội 13 13
 - Phòng truyền thống 9 9
 - Nhà tập đa năng(nhà giáo dục thể chất) 2 2
 - Phòng chức năng khác 1 0 1

C. Khối phòng khác Số lượng

Chia ra
Kiên cố Bán k.cố

TạmTổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Tổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Số phòng theo chức năng, Chia ra: 78 49 0 27 0 2
 - Phòng y tế học đường 9 7 2
 - Khu vệ sinh dành cho  GV 18 10 7 1
 - Khu vệ sinh dành cho HS nam 25 16 9
 - Khu vệ sinh dành cho HS nữ 26 16 9 1

D. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ Số lượng

Chia ra
Kiên cố Bán k.cố

TạmTổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Tổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Số phòng theo chức năng, Chia ra: 174 81 0 86 9 7
 - Nhà bếp. Trong đó: 9 3 5 1 1
 + Bếp ăn 1 chiều 5 2 3 1
 - Phòng ăn 14 3 7 4
 - Phòng nghỉ (phòng ngủ của HS) 142 75 66 8 1
 - Phòng khác 9 8 1

E. Khối phòng hành chính quản trị Số lượng

Chia ra
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Kiên cố Bán k.cố

TạmTổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Tổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Số phòng chia theo chức năng, Chia ra: 85 69 4 11 0 5
  - Phòng Hiệu trưởng 12 12 1
 - Phòng Phó hiệu trưởng 14 13 1 1
 - Phòng  GV  (phòng chờ tiết của  GV ) 7 7

 - Văn phòng, phòng họp(phòng HĐ Sư phạm) 10 9 1 1

 - Phòng  NV (văn thư, kế toán, thủ quỹ...) 7 7
 - Phòng thường trực(phòng dành cho NV bảo
vệ) 7 5 1 1 1

 - Phòng công vụ  GV (Phòng ở cho  GV ) 22 11 8 3
 - Phòng kho lưu trữ 5 4 1
 - Phòng khác 1 1

F. Khối công trình công cộng Số lượng

Chia ra
Kiên cố Bán k.cố

TạmTổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Tổng số

Làm mới
(So với kỳ

TK liền
trước)

Số phòng theo chức năng, Chia ra: 18 5 0 8 0 5
 - Nhà xe  GV , phụ huynh học sinh 11 2 5 4
 - Nhà xe học sinh 7 3 3 1
 - Phòng khác 0

G. Sân chơi, Diện tích (m2) Số lượng Tổng diện
tích

Số diện
tích được

cấp

Số diện
tích đi thuê

Tăng/giảm
SL

(So với kỳ
TK liền
trước)

  - Tổng diện tích toàn trường 31230 111314 111314
  - Tổng sân chơi, bãi tập 6974 15749 15749 400
    Trong đó: Sân chơi có đồ chơi 0

H. Số bộ sách giáo khoa (bộ đầy đủ đầu
sách)

Số lượng
bộ  SGK

Số bộ SGK
cho HS

đang học
mượn

Số bộ SGK
cho GV
mượn

Số bộ SGK tồn trong kho

Tổng số bộ
tồn kho

Số bộ tồn
kho còn sử
dụng được

Số bộ tồn
kho không

sử dụng
được, chờ
thanh lý

*THCS: 898 860 21 17 17 0
 - Số bộ sách giáo khoa lớp 6 122 121 1 1 1 0
 - Số bộ sách giáo khoa lớp 7 65 64 1 1 1 0
 - Số bộ sách giáo khoa lớp 8 11 10 1 1 1 0
 - Số bộ sách giáo khoa lớp 9 683 665 18 14 14 0

I. Vở viết
Số lượng
HS được

cấp vở viết

Tổng số
quyển vở

viết

Số quyển
vở đã cấp

cho HS

Số quyển
vở còn tồn
trong kho

Số quyển
vở cấp

phục vụ từ
các năm

học  trước

Số quyển
vở cấp

phục vụ
năm học

này
Tổng số
*THCS: 0 489 2140 0 0 0
 - Lớp 6 0 156 600 0 0 0
 - Lớp 7 0 111 480 0 0 0
 - Lớp 8 0 105 530 0 0 0
 - Lớp 9 0 117 530 0 0 0

K. Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) Bộ đầy đủ Bộ chưa
đầy đủ

E. Khối phòng hành chính quản trị Số lượng
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* THCS, Chia ra: 30 57
 - Số bộ TBTT dùng cho Khối lớp 6 11 10
 - Số bộ TBTT dùng cho Khối lớp 7 7 15
 - Số bộ TBTT dùng cho Khối lớp 8 7 15
 - Số bộ TBTT dùng cho Khối lớp 9 5 17

M. Thiết bị phục vụ giảng dạy Số lượng
Số lượng
đang sử

dụng

Số lượng
hỏng, chưa

đến kỳ
T.Lý

*Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 471 471 0
 - Chia ra: +Máy vi tính phục vụ học tập 412 412
 + Máy vi tính phục vụ quản lý 59 59
 - Trong đó:  Máy vi tính đang được nối
Internet 253 253

*Số máy photocopy 6 5 1
*Số scanner (máy quáy hình ảnh) 15 13 2
*Số máy in 61 59 2
Số thiết bị nghe nhìn,Trong đó: 247 235 12
 - Ti vi 22 22
 - Nhạc cụ 7 7
 - Cát xét 3 3
 - Đầu Video 0 0
 - Đầu đĩa 4 4
 - Máy chiếu thông thường (OverHead) 123 116 7
 - Máy chiếu Projector 38 36 2
 - Máy chiếu vật thể 29 29
 - Bộ tăng âm, loa đài 20 17 3
 - Thiết bị khác 1 1
Số thiết bị khác, Trong đó: 293 292 1
 - Xe Ôtô 5 chỗ(4 chỗ ngồi và 1 chỗ người lái) 0 0
     - Xe Ôtô trên 5 chỗ 0 0
     - Máy điều hoà nhiệt độ 2 2
     - Bộ bàn ghế họp 156 156
     - Bộ bàn ghế tiếp khách 10 9 1
     - Bộ (Bàn vi tính và ghế ngồi) 44 44
     - Tủ hồ sơ các loại 77 77
     - Giá đựng công văn đi, đến 4 4
     - Lưu điện các loại (UPS) 0 0
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